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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/6/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
1. Tin mưa lớn diện rộng:
Từ ngày 15-18/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông, trong đó từ đêm 15/6 đến ngày 17/6 có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6. 
2. Cảnh báo lũ trên sông Đà, sông Thao và sông Lô:
Từ ngày 16-18/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1300-1500 m3/s tại vùng hồ Lai Châu; từ 1800-2000 m3/s tại vùng hồ Sơn La trên sông Đà. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông vẫn ở mức dưới báo động 1.
Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

3. Thời tiết ngày và đêm 15/6:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 13/6 đến 19h00 ngày 14/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu rải rác có mưa to đến rất to, các khu vực khác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20÷60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	131 mm
	
	Đồn Sơn (Quảng Ninh)
	66 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	125 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	60 mm

	Hà Giang (Hà Giang)
	92 mm
	
	Phả Lại (Hải Dương)
	60 mm

	Làng Giữa (Yên Bái)
	121 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	77 mm

	Hạ Hòa (Phú Thọ)
	122 mm
	
	Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)
	145 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 14/6 đến 07h00 ngày 15/6, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang có mưa rất to (các khu vực khác có mưa, mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến 30÷50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Việt Lâm (Hà Giang)
	99 mm
	
	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	107 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	152 mm
	
	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	55 mm

	Đạo Đức (Hà Giang)
	66 mm
	
	Bảo Lạc (Cao Bằng)
	55 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 11/6 đến 19h00 ngày 14/6, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm (các khu vực còn lại có mưa, mưa vừa), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	102 mm
	
	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	108 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	130 mm
	
	Cấm Ân (Yên Bái)
	124 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	101 mm
	
	Làng Giữa (Yên Bái)
	122 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	281 mm
	
	Hạ Hòa (Phú Thọ)
	123 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	248 mm
	
	Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)
	152 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình dao động ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 15/6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,44m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,03m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

b) Hệ thống sông khu vực Trung Bộ:

Mực nước trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ hiện đang ở mức thấp.

c) Hệ thống sông khu vực Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều, mực nước cao nhất ngày 13/6, trên sông Tiền tại Tân Châu 1,5m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,56m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên dần. Đến ngày 18/6, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,6m, tại Châu Đốc ở mức 1,68m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG.
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Lai Châu
	7h
	14/6
	284,05
	198,29
	393
	0
	295,0

	
	
	15/6
	283,62
	198,28
	393
	0
	

	Bản Chát
	7h
	14/6
	455,96
	370,70
	472,6
	136,6
	482,0

	
	
	15/6
	455,99
	370,70
	249,8
	136,6
	

	Huội Quảng
	7h
	14/6
	369,21
	188,53
	187,2
	141,4
	374,0

	
	
	15/6
	368,98
	188,36
	150,7
	116,7
	

	Sơn La
	7h
	14/6
	188,53
	114,99
	546
	903
	215,0

	
	
	15/6
	188,28
	117,23
	901
	2.146
	

	Hòa Bình
	7h
	14/6
	95,41
	13,95
	870
	2.430
	117,0

	
	
	15/6
	94,81
	13,95
	1.080
	2.410
	

	Tuyên Quang
	7h
	14/6
	98,96
	47,46
	228
	0
	120,0

	
	
	15/6
	99,45
	47,32
	320
	0
	

	Thác Bà
	7h
	14/6
	47,85
	20,83
	730
	0
	58,0

	
	
	15/6
	47,89
	22,01
	215
	125
	


IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

Ngày 14/6, Thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT đã tổ chức cuộc họp với Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ hồ chứa thủy điện và các đơn vị liên quan, đánh giá công tác điều hành liên hồ chứa khu vực Bắc Bộ trong năm 2016 và triển khai nhiêm vụ trong thời gian tới.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tỉnh Hà Giang: Theo báo cáo nhanh số 12/BC-VPTT ngày 14/6/2017 và qua trao đổi với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, từ ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và kèm theo dông sét gây thiệt hại như sau: 

- Về người (tại huyện Bắc Quang): 
+ 01 người chết (anh Sèn Sào Hòn, 23 tuổi bị sét đánh ngày 11/6/2017 tại xã Kim Ngọc); 
+ 02 người mất tích (ông Nguyễn Văn Trí, 49 tuổi và anh Nguyễn Văn Tuấn 21 tuổi bị lật thuyền vào đêm 14/6 khi sang sông tại xã Tân Thành); 
+ 01 người bị thương (bà Nguyễn Thị Ích, 39 tuổi bị sét đánh vào đêm ngày 11/6/2017 tại xã Kim Ngọc). 
- Về nhà: 01 nhà bị đổ do sét đánh tại huyện Xín Mần.
- Thiệt hại khác: 01 con trâu bị sét đánh chết, 10 tấn gạo bị ẩm ướt, ngập cục bộ 8 điểm trên một số tuyến đường tại địa bàn thành phố Hà Giang (hiện nước đã rút).
2. Tỉnh Nghệ An: Theo báo cáo nhanh số 32/BC.VP-PCTT ngày 14/6/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Tương Dương, Quế Phong từ ngày 4/6 đến 11/6/2017 đã xảy ra 4 đợt mưa giông kèm theo sét, lốc xoáy gây thiệt hại như sau:

- Về nhà: 01 nhà bị sập; 25 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 

- Về nông nghiệp: 104,42 ha lúa bị thiệt hại (62,74 ha mất trắng trên 70%, 21,68ha giảm sản lượng từ 50-70%, 20ha giảm sản lượng từ 30-50%); 04 con trâu bị chết.

- Ước tính thiệt hại: 1,3 tỷ đồng.

3. Tỉnh Tiền Giang: Theo báo cáo số 314/BC-PCTT ngày 14/6/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn xã Yên Luông và Long Bình, huyện Gò Công Tây ngày 13/6/2017 xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 02 nhà bị sập, 42 nhà bị tốc mái; 0,5ha hoa màu bị đổ ngã, ước tính thiệt hại: 300 triệu đồng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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